
BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-14229/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 20/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
24/03/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: OMOTOSOGYO KYODOKUMIAI/ 
オモト総業協同組合 (Số giấy phép: 1704001668)

2. Tên người sử dụng lao động: WAKANA CO.,LTD / 株式会社 若菜

3. Số lượng: 2 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Sản xuất đồ ăn sẵn
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 186.854 JPY/tháng (1078/JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn (theo thực phí) và chi trả 20.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. 
Bên tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc 
chi trả chi phí này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chủ sử dụng đài thọ vé 
máy bay 2 chiều

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 80.000 JPY
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 10.500.000 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho đại lý ủy thác xin Visa là: 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-14241/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 21/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
24/03/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: OMOTOSOGYO KYODOKUMIAI/ 
オモト総業協同組合 (Số giấy phép: 1704001668)

2. Tên người sử dụng lao động: HASHIMOTO KOGYO KABUSHIKIGAISHA  / 
橋本工業株式会社

3. Số lượng: 1 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Vận hành thiết bị xây dựng
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 230.000 JPY/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn ( theo thực phí) và chi trả 25.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. 
Bên tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc 
chi trả chi phí này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chủ sử dụng đài thọ vé 
máy bay 2 chiều

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 80.000 JPY
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 10.500.000 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho đại lý ủy thác xin Visa là: 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-15042/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 19/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
19/03/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Không có
2. Tên người sử dụng lao động: YUGENGAISHA TSUKUCHI FAMU/ 有限会社津口ファーム　  　　　 　　

3. Số lượng: 20 người, trong đó 10 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Lao động đặc định - Nông nghiệp
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 5 năm
6. Tiền lương/tiền công: 176.130 JPY/tháng (1030JPY/GIỜ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ trang thiết bị sinh 

hoạt, người lao động tự chi trả tiền ăn ( theo thực phí) và chi trả 10.000 Yên/tháng tiền thuê nhà, 5.000 
yên/tháng tiền điện nước ga.

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 
người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản do Bên tiếp nhận lao động chi trả. Chi phí vé máy bay cho 
người lao động về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng do người lao động tự chi trả.

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 176.130 JPY/Lao động
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 40.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 0 VNĐ (LĐ hoàn thành TTSKN 

số 2 hoặc số 3)
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi trả chi phí xin Visa cho Uỷ thác là 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-15441/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 19/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
21/03/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: OMOTOSOGYO KYODOKUMIAI/ 
オモト総業協同組合 (Số giấy phép: 1704001668)

2. Tên người sử dụng lao động: YUGENGAISHA MIYABUCHI SHOTEN  / 有限会社宮渕商店

3. Số lượng: 2 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Sản xuất đồ ăn sẵn
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 201.413 JPY/tháng (1162 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn ( theo thực phí) và chi trả 25.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. 
Bên tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc 
chi trả chi phí này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chủ sử dụng đài thọ vé 
máy bay 2 chiều

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 80.000 JPY
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 10.500.000 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho đại lý ủy thác xin Visa là: 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-16250/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 22/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
02/04/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: NIHON PBH KABUSHIKIGAISHA/ 日本pbh　

株式会社 (Số giấy phép: 38-YU-300190/ 38－ユ－300190)

2. Tên người sử dụng lao động: KABUSHIKIGAISHA ICHIRYU/ 株式会社　一柳

3. Số lượng: 20 người, trong đó 10 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Lao động đặc định - Sản xuất thực phẩm và đồ uống
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 5 năm
6. Tiền lương/tiền công: 173.333 JPY/tháng (1000)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ trang thiết bị sinh 

hoạt, người lao động tự chi trả tiền ăn( theo thực phí)  và chi trả 15.000 Yên/tháng tiền thuê nhà,  5.000 
yên/tháng tiền điện nước ga.

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 
người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản do Bên tiếp nhận lao động chi trả. Chi phí vé máy bay cho 
người lao động về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng do người lao động và Bên tiếp nhận lao động tự 
thỏa thuận.

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 173.333 JPY/Lao động
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 40.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 0 VNĐ (LĐ hoàn thành TTSKN 

số 2)
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho ủy thác xin Visa là: 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-16929/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 24/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
04/04/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: ASIAN FELLOW JIGYO KYODO KUMIAI / 
アジアンフェロー事業協同組合 (Số giấy phép: 1912000412)

2. Tên người sử dụng lao động: CÔNG TY CỔ PHẦN DAIWA SANGYOU/ 株式会社大輪産業

3. Số lượng: 1 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Vận hành thiết bị xây dựng
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 180.000 JPY/tháng (1038.5 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn ( theo thực phí)  và chi trả 15.000 Yên/tháng tiền thuê 
nhà. Bên tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại 
hoặc chi trả chi phí này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chủ sử dụng đài thọ vé 
máy bay 2 chiều

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 80.000 JPY
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 10.500.000 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho đại lý ủy thác xin Visa là: 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-19027/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 26/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
08/04/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: COMET KYODOKUMIAI/コメット協同組合 (Số 

giấy phép: 2006000202)
2. Tên người sử dụng lao động: KABUSHIKIGAISHA KOGANEPAN/ 株式会社コガネパン

3. Số lượng: 2 người, trong đó 2 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Nướng bánh mỳ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 173.334 JPY/tháng (1001 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn ( theo thực phí) và chi trả 20.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. 
Bên tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc 
chi trả chi phí này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chủ sử dụng đài thọ vé 
máy bay 2 chiều

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 80.000 JPY
- Tiền đào tạo: 20.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 10.500.000 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho ủy thác làm visa là: 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-19281/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 25/2025/DKHD/ABEY'S ngày 
05/04/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Không có
2. Tên người sử dụng lao động: CÔNG TY CỔ PHẦN KUMAGAWA KOGYOU/ 

熊川工業株式会社

3. Số lượng: 1 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Lao động đặc định - Xây dựng
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 5 năm
6. Tiền lương/tiền công: 251.500 JPY/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ trang thiết bị sinh 

hoạt, người lao động tự chi trả tiền ăn ( theo thực phí) và chi trả 15.000 Yên/tháng tiền thuê nhà
8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 

người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản do Bên tiếp nhận lao động chi trả. Chi phí vé máy bay cho 
người lao động về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng do người lao động tự chi trả.

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 251.500 JPY/Lao động
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 40.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 0 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi trả chi phí xin Visa cho Uỷ thác là 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-19570/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 22/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
16/04/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: COOPERATIVE CCL/ 協同組合CCL  (Số giấy phép: 

1908000517)
2. Tên người sử dụng lao động: KABUSHIKIGAISHA KANASE/ 株式会社カナセ　

3. Số lượng: 4 người, trong đó 4 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Đúc khuôn nhựa
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 200.500 JPY/tháng (1.199 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn ( Theo thực phí) và chi trả 25.000 Yên/tháng tiền thuê 
nhà. Bên tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại 
hoặc chi trả chi phí này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chủ sử dụng đài thọ vé 
máy bay 2 chiều

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 80.000 JPY
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 10.500.000 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho đại lý ủy thác xin Visa là: 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-19584/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 31/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
16/04/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: COOPERATIVE  CCL / 協同組合CCL  (Số giấy 

phép: 1908000517)
2. Tên người sử dụng lao động: MIZOKAMI KENSETSU KABUSHIKIGAISHA / 

溝上建設株式会社

3. Số lượng: 2 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Vận hành thiết bị xây dựng
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 200.000 JPY/tháng (1153 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn( theo thực phí) và chi trả 25.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. 
Bên tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc 
chi trả chi phí này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chủ sử dụng đài thọ vé 
máy bay 2 chiều

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 80.000 JPY
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 10.500.000 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho đại lý ủy thác xin Visa là: 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-20067/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 34/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
21/04/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: OMOTOSOGYO KYODOKUMIAI/ 
オモト総業協同組合 (Số giấy phép: 1704001668)

2. Tên người sử dụng lao động: KABUSHIKIGAISHA SHINEI KASETSU  / 株式会社清栄架設

3. Số lượng: 3 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Dựng giàn giáo
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 200.000 JPY/tháng (1.204 Yên/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn( Theo thực phí) và chi trả 15.000 Yên/tháng tiền thuê nhà( 
đã bao gồm điện nước ga) . Bên tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi 
làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận lao động 
chi trả tiền vé máy bay 2 chiều.

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 80.000 JPY
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 10.500.000 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho đại lý ủy thác xin Visa là: 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-20482/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 35/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
21/04/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Không có
2. Tên người sử dụng lao động: CÔNG TY CỔ PHẦN KUMAGAWA KOGYOU/ 

熊川工業株式会社

3. Số lượng: 1 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Lao động đặc định - Xây dựng
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 5 năm
6. Tiền lương/tiền công: 251.500 JPY/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ trang thiết bị sinh 

hoạt, người lao động tự chi trả tiền ăn ( theo thực phí) ,  chi trả 15.000 Yên/tháng tiền thuê nhà và chi 
trả 6.596 tiền điện nước ga.

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 
người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản do Bên tiếp nhận lao động chi trả. Chi phí vé máy bay cho 
người lao động về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng do người lao động tự chi trả.

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 251.500 JPY/Lao động
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 40.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 0 VNĐ (LĐ hoàn thành TTSKN 

số 2 hoặc số 3)
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi trả chi phí xin Visa cho Uỷ thác là 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.
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